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Bài 14: ip, op, ôp, ơp, up 

iipp  oopp  ôôpp  ơơpp  uupp  

  

   

cái nhíp cái bóp hộp kẹo 

   

lớp học cái cúp chụp hình 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p  

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

196 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

p 

 

  

p 

 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 
â 
ă 
a 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

ip 
 

íp híp kíp líp nhíp típ  

ịp bịp dịp kịp nhịp   
 

op 
 

óp bóp cóp góp móp tóp  

ọp cọp họp mọp sọp tọp  
  

ôp 
 

ốp bốp cốp đốp lốp sốp  

ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 
 

ơp 
 

ớp chớp đớp hớp lớp nhớp  

ợp bợp chợp hợp lợp rợp  
 

up 
 

úp cúp đúp lúp núp súp túp 

ụp cụp đụp lụp thụp xụp  
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm. 
 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu 

trắng. 

  

Bố tặng mẹ một hộp kẹo hình 

trái tim. 
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Trong lớp học, Hoa giúp Hà 

làm bài. 

   

Đội của Hồng đã lãnh được cúp 

hạng nhất. 

 

Anh Hải chụp hình cho từng 

người trong gia đình. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 
Me dung nhip nhô cai dăm. 

 

Nga tăng me cai bop da 

mau trăng. 

  

Bô tăng me môt hôp keo 

hinh trai tim. 

  

Trong lơp hoc, Hoa giup 

Ha lam bai. 

 

Đôi cua Hông đa lanh 

đươc cup hang nhât. 

 

Anh Hai chup hinh cho 

tưng ngươi trong gia đinh. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

được 

nhiều 

Việt 

   tiếng Việt 

   Việt Ngữ 

   người Việt 

đổ 

   đổ vào … 

   đổ đi 

   đổ nước 

nay 

   hôm nay 

   ngày nay 

got (in a positive sense) 

many, lots of 

Vietnamese 

   Vietnamese language 

   Vietnamese (language) 

   Vietnamese (people) 

pour 

   pour into … 

   throw away 

   pour water 

presently 

   today 

   nowaday 

Ngữ Vựng Vocabulary 

khen 

tốt 

   bạn tốt 

ly 

praise 

good 

   good friend 

glass, mug, cup 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em được cô giáo khen. 

Em có nhiều bạn tốt. 

Ở California có nhiều người Việt. 

Em đổ nước vào ly. 

Hôm nay là Chúa Nhật. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

lớp 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

 

 

từ 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 
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Ngữ Vựng 
 

Phòng Bếp Kitchen 

thìa 

nĩa 

đũa 

   đôi đũa 

chén 

bát 

tô 

ly 

đĩa 

dao 

thớt 

muôi 

nồi 

chảo 

bếp 

lò 

tủ lạnh 

chổi 

spoon 

fork 

chopsticks 

   pair of chopsticks 

bowl (Southern dialect) 

bowl (Northern dialect) 

big bowl 

glass, cup 

plate 

knife 

cutting board 

ladle 

pot 

pan 

stove 

oven 

refrigerator 

broom 

Ngữ Vựng Vocabulary 

cắt 

gắp 

nấu 

nướng 

chiên 

xào 

luộc 

hấp 

rửa chén 

cut 

pick up with chopsticks 

cook 

grill, bake 

fry 

sauté 

boil 

steam 

wash the dishes 

Tĩnh Từ Adjectives 

ngon 

ngọt 

mặn 

chua 

cay 

sắc 

cùn 

chín 

sống 

delicious 

sweet 

salty 

sour  

spicy 

sharp 

dull 

cooked 

raw 
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Ngữ Vựng 

chảo, chén, dao, đĩa, đũa, muôi, nĩa, nồi, thìa 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Dùng để cắt. 

_____ 2. Dùng để múc canh. 

_____ 3. Dùng để quét nhà. 

_____ 4. Dùng để gắp thức ăn. 

_____ 5. Dùng để chiên hay xào thức ăn. 

A. Chảo 

B. Chổi 

C. Dao 

D. Đũa 

E. Muôi 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Anh) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Chiều hôm nay mình sẽ ăn gà chiên. 

Hải cất trứng vào tủ lạnh. 

Tú không biết dùng đũa. 

Trên bàn có ba cái chén và năm cái đĩa. 

Con kiếm giùm mẹ cái nồi. 
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Đàm Thoại 
(Phát cho mỗi em một công thức để “nấu ăn”. Dùng flashcards thay cho những thực phẩm và gia 

vị. Dùng đĩa giấy hay bao giấy thay cho chảo và nồi. Chia các em thành từng đội hai người. Sau 

đó, hãy để các em tự “hướng dẫn” nhau để nấu ăn theo công thức.) 

  

Bạn hãy … Công Thức 

Nguyên Liệu: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Cách Thức Nấu: 

Bước 1: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Bước 2: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

: 

: 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Beat the Clock 
(Chia các em ra thành từng đội hai người. Mỗi đội sẽ được giao một bộ flashcards, đặt úp xuống. 

Em thứ nhất lấy và đọc “tên” của từng flashcard. Em thứ hai giữ thời gian. Sau đó đến lượt em 

thứ hai cũng làm y như vậy. Em nào đọc đúng và nhanh nhất sẽ thắng.)  


